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Bài 1: (1,0đ)  
Cho hàm số 
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1) Tính 
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2) Tìm m để điểm A( m -1; m +3) thuộc đồ thị hàm số trên.

Bài 2: (3,0đ):  
1) Giải hệ phương trình và phương trình sau:    
a) 
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2) Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h, do đó xe du lịch đến B trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa A và B là 100km.

Bài 3 : (2,0đ)  Cho phương trình x2 -2(m +1)x + m2 = 0
1) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt 
2) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn x1  - x2 = 6


Bài 4: (3,0đ) Từ một điểm M ở ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là hai tiếp điểm). Trên dây AB lấy điểm H (H khác A và B). Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với OH cắt đường thẳng MA ở E, cắt đường thẳng MB ở F.

a) Chứng minh tứ giác có bốn đỉnh O, H, A, E là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh tam giác OEF cân.

c) Kẻ OI vuông góc với AB ( I
[image: image5.wmf]Î

 AB). Chứng minh OI.OF = OB.OH.

Bài 5: (1,0đ)  Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính: 


a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 9
 (Hướng dẫn chấm  gồm: 02 trang)



	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(1,0đ)
	a) f(2)=2
	0,5

	
	b)  A( m -1; m +3) thuộc đồ thị hàm số 
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 m = -1 hoặc m = 5
	0,5

	2

(3,0đ)


	  1a) Trừ hai PT ta được   2x=6    => x = 3, y = 1
	0,75

	
	Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là ( 3; 1)
	0,25

	
	  1b) 
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Đặt x2 = t (ĐK t ≥ 0)

Ta có PT :    t2 + 3t - 4 = 0
Có dạng: a + b + c = 1 +3+(-4) = 0  
	0,5
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 t1 = 1  ; t2 = -4 (loại)
	0,25

	
	Với   t = 1 
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 x1 = 1, x2 = -1
	

	
	Vậy: Phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = –1
	0,25

	
	2) Đổi: 25 phút = 
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 giờ.

Gọi vận tốc của xe khách là 
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 (km/h), 
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      vận tốc của xe du lịch là 
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Thời gian của xe khách đi từ A đến B là 
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Thời gian của xe du lịch đi từ A đến B là 
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Lập phương trình: 
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  (3)
	0.5

	
	Giải phương trình (3) tìm được 
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	Vì 
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 nên 
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 không thoả mãn điều kiện của ẩn.

Vậy vận tốc của xe khách là 60 (km/h).

       vận tốc của xe du lịch là 80 (km/h).
	0.25

	3
(2,0đ)


	1) phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt khi 
	

	
	 ∆ = (m+1)2 – m2 = 2m + 1 > 0, => m > eq \s\don1(\f(-1,2))  
	0,75

	
	Vậy: Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi  m > eq \s\don1(\f(-1,2))  
	0,25

	
	2) Theo 1) phương trình có hai nghiệm khi  m 
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  eq \s\don1(\f(-1,2))  
	

	
	Theo Vi- et   x1  + x2 = 2m + 2; x1  - x2 = 6 và x1 . x2 = m2
Giải hệ PT tìm m = 4 ( thỏa mãn ĐK)
	1

	Bài 4:

(3điểm)

	                                                  Học sinh vẽ hình đúng để chứng minh câu a)



	0,25đ

	
	a)   
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          ( MA là tiếp tuyến)
	0,25đ

	
	                                         Suy ra  OHAE  nội tiếp.
	0,25đ

	
	b)     Chứng minh OHFB nội tiếp .
	0,25đ
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	0,25đ

	
	                          OHAE  nội tiếp 
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OAB cân ở O  
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	0,25đ

	
	 Từ (1), (2) và (3)   
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  cân tại O.
	0,25đ

	
	c)     Xét hai tam giác vuông OIB và OHF
	

	
	                                 Ta có  
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	                                   Vậy   
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	                                     Suy ra        
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	Bài 5:

(1điểm)

	a) Diện tích xung quanh của hình trụ là: 

Sxq = 2
[image: image36.wmf]p

r.h  = 2.3,14.6.9 
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 339,12 (cm2)
	0,5

	
	b) Thể tích của hình trụ là: 

V =  
[image: image38.wmf]p

r2h = 3,14 . 62 . 9  
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